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	BỘ TÀI CHÍNH

Số:        /BC-BTC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
Hà Nội, ngày       tháng    năm 2023


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ phản ánh của cử tri, Đại biểu Quốc hội và các địa phương
, thực tế hàng năm phát sinh nhiều trường hợp các tài sản công có nhu cầu cấp bách, cấp thiết phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục để phát huy hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng xuống cấp, nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi quy mô yêu cầu về vốn nhỏ có thể sử dụng, cân đối nguồn trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện. Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (công văn số 9616/BTC-HCSN ngày 21/9/2022), Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 55/TTr-BTC ngày 7/4/2023 trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có và Báo cáo số 54/BC-BTC ngày 7/4/2023 báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 18/BCTĐ-BTP ngày 10/2/2023. 

Ngày 20/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết, trong đó thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết Quốc hội về thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có...; giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến Thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định.
Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ, Bộ Tài chính hoàn thiện Báo cáo đánh giá thực trạng liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CĂN CỨ THỰC TẾ, CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI CÁC HẠNG MỤC TRONG CÁC CƠ SỞ, CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ

Căn cứ phản ánh vướng mắc từ thực tế của các Bộ, ngành, địa phương, đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri nhiều địa phương, thực hiện ý kiến của lãnh đạo, thành viên Chính phủ trả lời đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương (công văn số 9616/BTC-HCSN ngày 21/9/2022) về dự thảo nội dung trình Chính phủ trình Quốc hội quyết nghị về cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của 84 cơ quan (34 Bộ, cơ quan trung ương và 50) địa phương; trong đó 84/84 ý kiến nhất trí về sự cần thiết và căn cứ pháp lý để trình Quốc hội quyết nghị việc cho phép sử dụng chi thường xuyên thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; trong đó có ý kiến nhất trí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng. 
Theo đó, thực tế hiện nay hệ thống các trụ sở, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (giao thông, thoát nước, chiếu sáng, đê điều, thuỷ lợi, trạm y tế, trường học …) có số lượng rất lớn, nhiều công trình được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, lạc hậu về thiết kế, công năng sử dụng, đầu tư xây dựng chưa đầy đủ, đồng bộ các hạng mục. Vì vậy luôn phát sinh nhu cầu thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục công trình với giá trị không lớn nhưng trong nhiều trường hợp tính cấp bách. Cụ thể như: Sản xuất cột mốc biên giới đất liền; cải tạo, mở rộng, thay đổi công năng các phòng chức năng (ví dụ của hệ thống trụ sở ngành Toà án, Kiểm sát để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về xét xử như Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020; cải tạo, mở rộng, điều chỉnh công năng các phòng học, đặc biệt là tại các địa phương có dân số lớn, để đáp ứng yêu cầu quy mô học sinh và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục); xây mới tường rào, cổng ra vào, nhà để xe, kho tài liệu, hệ thống phòng cháy chữa cháy...; cải tạo vị trí nút giao thông, vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông để mở rộng mặt đường phạm vi nút giao, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu ùn tắc giao thông;....

Trước năm 2020, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có được thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính
. Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính được xây dựng căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách và xây dựng.
Đến năm 2021, trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm sự thống nhất trong thi hành pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương và ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công để hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt động sửa chữa thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định đối với kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Như vậy, việc ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công.
Tuy vậy, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có luôn phát sinh thường xuyên hoặc đột xuất và có quy mô kinh phí nhỏ, khó kế hoạch hoá nên thường không được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn khiến việc triển khai không kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ công của nhà nước của nhân dân (như việc cải tạo tại các trường học; các công trình y tế,...). Trong khi đó, nhiều cơ quan, đơn vị phản ánh có thể sử dụng, cân đối nguồn từ dự toán chi thường xuyên để đáp ứng được ngay. Để khắc phục tình trạng trên, cần nghiên cứu sửa đổi các quy định có liên quan tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng để bảo đảm đồng bộ giữa các quy định của các Luật này. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và gắn với nghiên cứu sửa đổi thêm các nội dung khác đã và đang phát sinh. 
Thực hiện ý kiến của các thành viên Chính phủ trả lời đại biểu Quốc hội, việc xem xét, đề xuất giải pháp để các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có cơ chế bên cạnh vốn đầu tư công, cho phép được sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có (chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn) nhằm bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt và tính chủ động trong điều hành chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là ngân sách địa phương, là hết sức cần thiết. Do đây là quy định khác với quy định hiện hành của Luật Đầu tư công, vì vậy căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.
II. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ QUỐC HỘI BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI CÁC HẠNG MỤC TRONG CÁC CƠ SỞ, CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ
1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng chính sách

Xuất phát từ sự cần thiết bổ sung quy định thí điểm điểm việc cho phép các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương được sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có như đã nêu ở trên, việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết cần đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu sau:

- Mục tiêu: Tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có trong thời gian các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

- Yêu cầu:

+ Đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách và tài sản công; đáp ứng yêu cầu chủ động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

+ Quy trình lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án có những đặc thù khác với các dự án đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, khả thi, thống nhất.

+ Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.
2. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp
2.1. Về nội dung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có 

Luật và các quy định hiện hành chưa có quy định cụ thể nội dung này. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện hành, việc đề xuất chính sách xuất phát từ lý do như sau:

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 không quy định cụ thể về sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. 

- Luật Đầu tư công, tại khoản 1 Điều 6 phân loại dự án đầu tư công, quy định: Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng. 
Tuy vậy, hiện nay cũng không có quy định không được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các dự án, công trình đã có. Thực tế trước khi triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương vẫn thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng như đã nêu tại mục I Báo cáo. 
- Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không tách biệt dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã đầu tư xây dựng gắn với nguồn vốn đầu tư phát triển như quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư công nêu trên. 

Theo đó, khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng quy định Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Như vậy, theo quy định pháp luật chuyên ngành về xây dựng thì dự án sửa chữa hay cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục đều là dự án đầu tư xây dựng.  

* Về mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng dưới 15 tỷ đồng: 

- Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng về Lập dự án đầu tư xây dựng quy định: 

3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

- Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

Như vậy, đối với những dự án có quy mô nhỏ (dưới 15 tỷ đồng như phân loại tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) thì chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Ngoài ra, hiện nay mức 15 tỷ đồng sử dụng nguồn chi thường xuyên cũng được quy định theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập đề cương và dự toán chi tiết; không phải lập dự án theo trình tự, thủ tục của đầu tư công.
Qua thực tế công tác quản lý, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; ý kiến của Hội đồng thẩm định Hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cũng đồng thuận với mức đề xuất là 15 tỷ đồng.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại điểm b khoản 2 Điều 15 quy định: 2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định:b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;

Chính sách được đề xuất là chính sách khác với quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công, vì vậy cần trình Quốc hội cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có là phù hợp và có cơ sở.

* Riêng đối với việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài: 
Khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước quy định:

“Điều 74. Hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù

1. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020. Đối với lĩnh vực đối ngoại, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, được sửa đổi bổ sung năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. 

Theo đó các quy định hiện hành đã cho phép sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, cơ sở, công trình đã có trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, trong đó không giới hạn tổng mức đầu tư của các dự án.

Vì vậy, Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quốc hội quy định nội dung loại trừ như sau: Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách của lực lượng vũ trang, Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
2.2. Về nội dung giao Chính phủ, Bộ Tài chính quy định lập, phân bổ dự toán, quản lý và thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước:
Luật và các quy định hiện hành chưa có quy định cụ thể nội dung này. Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, việc đề xuất chính sách xuất phát từ lý do như sau:

* Về việc lập, phân bổ dự toán hàng năm: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn lập dự toán, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm) đã có các quy định về lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
. Ttrong đó, điểm b, c khoản 2 Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước quy định:

b) Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc lập dự toán ngân sách của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiêm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, việc lập dự toán theo chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định; không có yêu cầu về kế hoạch đầu tư công trung hạn.

* Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng: Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng; không phân biệt nguồn vốn (đầu tư công hay nguồn vốn thường xuyên, nguồn vốn khác ngoài đầu tư công). Đồng thời, trên thực tế việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên vẫn được thực hiện từ năm 2020 trở về trước để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Vì vậy, về quy trình quản lý dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

* Về việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước 
Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Ngoài việc quyết toán theo niên độ ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, thì cần thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Cụ thể:

- Khoản 8 Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Chính phủ “quy định quy trình, thủ tục lập dự toán, thu nộp, kiểm soát, thanh toán chi ngân sách, quyết toán ngân sách”. 
- Khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng quy định

"Điều 50. Trình tự đầu tư xây dựng
1. Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.”

- Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: "c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.”

- Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định:

4. Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

- Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi năm 2019) quy định: 

Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm

4.Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.
Do vậy, cùng với việc trình Chính sách tại mục 2.1, thì cần trình Quốc hội cho phép Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về lập, phân bổ dự toán, quản lý và thanh toán, quyết toán các dự án xây dựng sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước; vì vậy dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách: 
- Giao Chính phủ ban hành quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước;
- Bộ Tài chính ban hành quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Văn bản này quy định nhiều biểu, mẫu mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ về thanh toán, quyết toán, nên việc giao Bộ Tài chính ban hành theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ thuận tiện hơn trong soạn thảo và hướng dẫn triển khai. 
3. Về nội dung quy định điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Việc xây dựng Nghị quyết căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thí điểm thực hiện chính sách mới, vì vậy dự thảo Nghị quyết quy định: Thời gian thực hiện Nghị quyết là 5 năm (dự kiến từ sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV); Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028. 

Trên đây là những nội dung cơ bản báo cáo đánh giá thực trạng liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ./.
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� Kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022; kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022; kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 và công văn số 21/BDN ngày 10/1/2023; 


Chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại Hội trường Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV; 


Phản ánh của các địa phương: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Đồng Nai, Lai Châu, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Long An, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi về Bộ Tài chính đề xuất tháo gỡ vướng mắc.


� Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước và Thông tư số 76TC/ĐTPT ngày 1/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã.


Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003; Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.


Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 


Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước; 


Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất


� 2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định: 


... 


b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;





� Chương IV, V Luật Ngân sách nhà nước; Chương III, IV Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016; Chương III, IV Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;... .






